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ĐỀ SỐ 1 

Câu 1. Độ lớn của lực tương tác giữa hai điện tích điểm trong không khí 

 A. tỉ lệ với khoảng cách giữa hai điện tích.  

 B. tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa hai điện tích.  

 C. tỉ lệ nghịch với khoảng cách giữa hai điện tích.  

 D. tỉ lệ với bình phương khoảng cách giữa hai điện tích.  

 Câu 2. Phát biểu nào sau đây là không đúng? Theo thuyết êlectron, 

 A. một vật nhiễm điện âm là vật đã nhận thêm êlectron.  

 B. một vật nhiễm điện âm là vật thừa êlectron.  

 C. một vật nhiễm điện dương là vật thiếu êlectron.  

 D. một vật nhiễm điện dương là vật đã nhận thêm các ion dương.  

 Câu 3. Mối liên hệ giữa hiệu điện thế UMN và hiệu điện thế UNM là 

 A. UMN = - UNM.  B. UMN = UNM.  C. UMN =
NMU

1
. D. UMN = 

NMU

1
 . 

 Câu 4. Chọn câu đúng. 

 A. Điện dung của tụ điện tỉ lệ nghịch với hiệu điện thế giữa hai bản của nó. 

 B. Điện tích của tụ điện tỉ lệ với hiệu điện thế giữa hai bản của nó. 

 C. Điện dung của tụ điện tỉ lệ với điện tích của nó. 

 D. Hiệu điện thế giữa hai bản tụ điện tỉ lệ với điện dung của nó. 

 Câu 5. Đại lượng đặc trưng cho mức quán tính của một vật là 

 A. vận tốc.  B. lực. C. khối lượng. D. trọng lương.  

 Câu 6. Kết luận nào sau đây là đúng. Cường độ điện trường tại một điểm 

 A. luôn luôn cùng chiều với lực điện F . 

 B. tỉ lệ nghịch với điện tích q. 

 C. cùng phương với lực điện F tác dụng lên điện tích q đặt tại điểm đó. 

 D. tỉ lệ nghịch với khoảng cách r. 

 Câu 7. Trong các hiện tượng sau, đâu là hiện tượng nhiễm điện do hưởng ứng? 

 A. Mùa hanh khô, khi mặc quần áo làm từ vải tổng hợp thường thấy vải bị dính vào người. 

 B. Thanh thước nhựa sau khi mài lên tóc hút được các vụn giấy. 

 C. Đầu thanh kim loại bị nhiễm điện khi đặt gần 1 quả cầu mang điện. 

 D. Quả cầu kim loại bị nhiễm điện do nó chạm vào thanh nhựa vừa cọ xát vào len dạ. 

 Câu 8. Cho hai bản kim loại phẳng đặt song song tích điện trái dấu, thả một êlectron không vận tốc ban đầu 

vào điện trường giữa hai bản kim loại trên. Bỏ qua tác dụng của trọng trường. Quỹ đạo của êlectron là  

 A. một phần của đường parabol.  

 B. đường thẳng song song với các đường sức điện.  
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 C. đường thẳng vuông góc với các đường sức điện.  

 D. một phần của đường tròn.  

 Câu 9. Ném theo phương ngang và thả đồng thời hai vật giống nhau từ cùng một điểm thì chúng sẽ:  

 A. Có cùng quỹ đạo như nhau.  B. Cùng chạm đất đồng thời.  

 C. Cùng chạm đất ở một vị trí.  D. Chạm đất với cùng vận tốc.  

 Câu 10. Hai chất điểm mang điện tích khi đặt gần nhau chúng đẩy nhau thì có thể kết luận: 

 A. Chúng đều là điện tích âm.  B. Chúng đều là điện tích dương.  

 C. Chúng trái dấu nhau.   D. Chúng cùng dấu nhau.  

 Câu 11. Hai điểm M và N nằm trên cùng một đường sức của một điện trường đều có cường độ E, hiệu điện 

thế giữa M và N là UMN, khoảng cách MN = d. Công thức nào sau đây là không đúng?  

 A. E = UMN.d. B. AMN = q.UMN. C. UMN = VM - VN.  D. UMN = E.d. 

 Câu 12. Phát biểu nào sau đây là không đúng? 

 A. Xét về toàn bộ thì một vật nhiễm điện do tiếp xúc vẫn là một vật trung hoà điện.  

 B. Trong vật dẫn điện có rất nhiều điện tích tự do.  

 C. Trong điện môi có rất ít điện tích tự do.  

 D. Xét về toàn bộ thì một vật nhiễm điện do hưởng ứng vẫn là một vật trung hoà điện.  

 Câu 13. Chọn câu đúng. Cặp "lực và phản lực" trong định luật III Niutơn: 

 A. tác dụng vào hai vật khác nhau.  B. không bằng nhau về độ lớn.  

 C. tác dụng vào cùng một vật.  D. bằng nhau về độ lớn nhưng không cùng giá. 

 Câu 14. Hai quả cầu kim loại kích thước giống nhau mang điện tích với |q1| = |q2|, đưa chúng lại gần thì 

chúng hút nhau. Nếu cho chúng tiếp xúc nhau rồi tách ra thì chúng sẽ mang điện tích 

 A. q = 2q1.  B. q = q1.  C. q = q1/2.  D. q = 0.  

 Câu 15. Trường hợp nào sau đây có thể xem vật là chất điểm?  

 A. Giọt nước mưa lúc đang rơi.  

 B. Trái Đất trong chuyển động tự quay quanh mình nó.  

 C. Người nhảy cầu lúc đang rơi xuống nước.  

 D. Hai hòn bi lúc va chạm với nhau.  

 Câu 16. Tụ điện có cấu tạo gồm 

 A. hai tấm nhựa đặt gần nhau có thể được tích điện trái dấu với độ lớn bằng nhau. 

 B. hai vật bằng kim loại đặt gần nhau và giữa chúng là chất cách điện. 

 C. một vật bằng kim loại mà có thể làm cho hai đầu của nó mang điện trái dấu. 

 D. một vật có thể tích điện được. 

 Câu 17. Một tụ điện phẳng, giữ nguyên diện tích đối diện giữa hai bản tụ, tăng khoảng cách giữa hai bản tụ 

lên hai lần thì 

 A. điện dung của tụ điện giảm đi hai lần.  B. điện dung của tụ điện tăng lên hai lần. 

 C. điện dung của tụ điện tăng lên bốn lần. D. điện dung của tụ điện không thay đổi.  

 Câu 18. Trong các quy tắc vẽ các đường sức điện sau đây, quy tắc nào là sai: 

 A. Tại một điểm bất kì trong điện trường có thể vẽ được một đường sức đi qua nó. 

 B. Các đường sức xuất phát từ các điện tích âm, tận cùng tại các điện tích dương. 
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 C. Nơi nào cường độ điện trường lớn hơn thì các đường sức được vẽ dày hơn. 

 D. Các đường sức không cắt nhau.  

 Câu 19. Công của lực điện trường tác dụng lên một điện tích chuyển động từ M đến N sẽ 

 A. phụ thuộc vào vị trí các điểm M và N. B. chỉ phụ thuộc vào vị trí M. 

 C. càng lớn nếu đoạn đường đi càng lớn. D. phụ thuộc vào dạng quỹ đạo. 

 Câu 20. Chọn câu sai: Trong chuyển động tròn đều  

 A. Vận tốc của vật có phương không đổi.  B. Gia tốc luôn hướng vào tâm quỹ đạo.  

 C. Gia tốc hướng tâm tỉ lệ thuận với bán kính.  D. Quỹ đạo của vật là đường tròn.  

 

 

 

 Câu 21. Một electrôn có khối lượng m = 9,1.10-31 kg, chuyển động dọc theo một đường sức của điện trường 

đều có cường độ 364 V/m. Electrôn xuất phát từ điểm M với vận tốc 3,2.106 m/s, đi được quãng đường dài 

bao nhiêu thì vận tốc của nó bằng không?  

 A. 8 cm.  B. 11 cm.  C. 9 cm.  D. 6 cm.  

 Câu 22. Cho ba bản kim loại phẳng tích điện 1, 2, 3 đặt song song lần lượt nhau cách nhau những khoảng 

d12 = 5 cm, d23 = 8 cm, bản 1 và 3 tích điện dương, bản 2 tích điện âm. E12 = 4.104 V/m, E23 = 5.104 V/m, 

tính điện thế V2, V3 của các bản 2 và 3 nếu lấy gốc điện thế ở bản 1.  

 A. V2 = -2000 V; V3 = 2000 V.  B. V2 = 2000 V; V3 = -2000 V.  

 C. V2 = 2000 V; V3 = 4000 V.  D. V2 = -2000 V; V3 = 4000 V.  

 Câu 23. Một viên bi nhỏ kim loại khối lượng 9.10-5 kg thể tích 10 mm3 được đặt trong dầu có khối lượng 

riêng 800 kg/m3. Chúng đặt trong điện trường đều E = 4,1.105 V/m có hướng thẳng đứng từ trên xuống, thấy 

viên bi nằm lơ lửng, lấy g = 10 m/s2. Điện tích của bi có giá trị 

 A. 2,5 nC.  B. -1 nC.  C. -2 nC.  D. 1,5 nC.  

 Câu 24. Một hạt bụi kim loại tích điện âm, khối lượng 10-10 kg; ban đầu lơ lửng trong khoảng giữa hai bản 

tụ điện phẳng nằm ngang, bản tích điện dương ở trên, bản tích điện âm ở dưới. Hiệu điện thế giữa hai bản 

bằng 1000 V, khoảng cách giữa hai bản là 4,8 mm, lấy g = 10 m/s2. Chiếu tia tử ngoại làm hạt bụi mất một 

số electrôn và rơi xuống với gia tốc 6 m/s2. Tính số hạt electrôn mà hạt bụi đã mất.  

 A. 18000 hạt.  B. 62500 hạt.  C. 7200 hạt. D. 3750000 hạt.  

 Câu 25. Trong Vật lý hạt nhân người ta thường dùng đơn vị năng lượng là eV (đọc là electrôn - Vôn).  

1 eV là năng lượng mà một electrôn thu được khi nó đi qua đoạn đường có hiệu điện thế 1 V. Tính eV ra J.  

 A. 1 eV = 22,4.1024 J.  B. 1 eV = 1,6.10-19 J.  C. 1 eV = 1,6.1019 J.  D. 1 eV = 9,1.10-31 J.  

 Câu 26. Một electrôn được phóng đi từ O với vận tốc ban đầu v0 vuông góc với các đường sức của một điện 

trường đều cường độ E. Khi đến điểm B cách O một đoạn h theo phương của đường sức vận tốc của nó có 

biểu thức:  

 A. h
m

Ee
v 22

0  . B. Ehev 2

0 . C. Ehe .  D. Ehev 2

0 . 
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 Câu 27. Kéo một khúc gỗ hình hộp chữ nhật có khối lượng m = 10 kg trượt đều trên sàn nằm ngang với lực 

kéo F = 20 N, nghiêng góc 030 so với sàn. Lấy g = 10 m/s2. Hệ số ma sát trượt giữa khúc gỗ với sàn xấp 

xỉ bằng  

 A. 0,07. B. 0,19. C. 0,21. D. 0,34. 

 Câu 28. Trong mặt phẳng tọa độ xOy có ba điện tích điểm q1 = +4 μC đặt tại gốc O, q2 = -3 μC đặt tại M 

trên trục Ox cách O đoạn OM = +5 cm, q3 = - 6 μC đặt tại N trên trục Oy cách O đoạn ON = +10 cm. Tính 

độ lớn lực điện tác dụng lên điện tích q1. 

 A. 48,3 N.  B. 4,83 N. C. 483 N.  D. 0,483 N. 

 Câu 29. Một quả cầu kim loại nhỏ có khối lượng 1 g được tích điện q = 10-5 C treo vào đầu một sợi dây 

mảnh và đặt trong điện trường đều E có phương nằm ngang. Khi quả cầu đứng cân bằng thì dây treo hợp với 

phương thẳng đứng một góc 600, lấy g = 10 m/s2. Tìm E. 

 A. 1520 V/m.  B. 1341 V/m.  C. 1124 V/m.  D. 1730 V/m.  

 Câu 30. Đặt vào hai đầu tụ một hiệu điện thế 10 V thì tụ tích được một điện lượng 20.10-9 C. Điện dung 

của tụ là 

 A. 2 nF.  B. 2 μF.  C. 2 F. D. 2 mF.  

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 1 

01. B; 02. D; 03. A; 04. B; 05. C; 06. C; 07. C; 08. B; 09. B; 10. D 

11. A; 12. A; 13. A; 14. D; 15. A; 16. B; 17. A; 18. B; 19. A; 20. A 

21. A; 22. A; 23. C; 24. A; 25. B; 26. A; 27. B; 28. A; 29. D; 30. A; 

ĐỀ SỐ 2 

Câu 1. Phát biểu nào sau đây là không đúng? 

 A. Xét về toàn bộ thì một vật nhiễm điện do hưởng ứng vẫn là một vật trung hoà điện.  

 B. Trong điện môi có rất ít điện tích tự do.  

 C. Xét về toàn bộ thì một vật nhiễm điện do tiếp xúc vẫn là một vật trung hoà điện.  

 D. Trong vật dẫn điện có rất nhiều điện tích tự do.  

 Câu 2. Một tụ điện phẳng, giữ nguyên diện tích đối diện giữa hai bản tụ, tăng khoảng cách giữa hai bản tụ 

lên hai lần thì 

 A. điện dung của tụ điện tăng lên bốn lần. B. điện dung của tụ điện tăng lên hai lần. 

 C. điện dung của tụ điện không thay đổi.  D. điện dung của tụ điện giảm đi hai lần.  

 Câu 3. Ném theo phương ngang và thả đồng thời hai vật giống nhau từ cùng một điểm thì chúng sẽ:  

 A. Có cùng quỹ đạo như nhau.  B. Chạm đất với cùng vận tốc.  

 C. Cùng chạm đất đồng thời.  D. Cùng chạm đất ở một vị trí.  

 Câu 4. Chọn câu đúng. Cặp "lực và phản lực" trong định luật III Niutơn: 

 A. không bằng nhau về độ lớn.  B. tác dụng vào hai vật khác nhau.  

 C. tác dụng vào cùng một vật.  D. bằng nhau về độ lớn nhưng không cùng giá. 

 Câu 5. Đại lượng đặc trưng cho mức quán tính của một vật là 

 A. trọng lương.  B. vận tốc.  C. khối lượng. D. lực. 

 Câu 6. Hai quả cầu kim loại kích thước giống nhau mang điện tích với |q1| = |q2|, đưa chúng lại gần thì 

chúng hút nhau. Nếu cho chúng tiếp xúc nhau rồi tách ra thì chúng sẽ mang điện tích 
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 A. q = 0.  B. q = q1/2.  C. q = 2q1.  D. q = q1.  

 Câu 7. Trường hợp nào sau đây có thể xem vật là chất điểm?  

 A. Giọt nước mưa lúc đang rơi.  

 B. Hai hòn bi lúc va chạm với nhau.  

 C. Trái Đất trong chuyển động tự quay quanh mình nó.  

 D. Người nhảy cầu lúc đang rơi xuống nước.  

 Câu 8. Độ lớn của lực tương tác giữa hai điện tích điểm trong không khí 

 A. tỉ lệ với bình phương khoảng cách giữa hai điện tích.  

 B. tỉ lệ với khoảng cách giữa hai điện tích.  

 C. tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa hai điện tích.  

 D. tỉ lệ nghịch với khoảng cách giữa hai điện tích.  

 Câu 9. Tụ điện có cấu tạo gồm 

 A. một vật có thể tích điện được. 

 B. một vật bằng kim loại mà có thể làm cho hai đầu của nó mang điện trái dấu. 

 C. hai tấm nhựa đặt gần nhau có thể được tích điện trái dấu với độ lớn bằng nhau. 

 D. hai vật bằng kim loại đặt gần nhau và giữa chúng là chất cách điện. 

 Câu 10. Hai chất điểm mang điện tích khi đặt gần nhau chúng đẩy nhau thì có thể kết luận: 

 A. Chúng đều là điện tích âm.  B. Chúng đều là điện tích dương.  

 C. Chúng trái dấu nhau.   D. Chúng cùng dấu nhau.  

 Câu 11. Chọn câu đúng. 

 A. Điện dung của tụ điện tỉ lệ nghịch với hiệu điện thế giữa hai bản của nó. 

 B. Điện dung của tụ điện tỉ lệ với điện tích của nó. 

 C. Hiệu điện thế giữa hai bản tụ điện tỉ lệ với điện dung của nó. 

 D. Điện tích của tụ điện tỉ lệ với hiệu điện thế giữa hai bản của nó. 

 Câu 12. Công của lực điện trường tác dụng lên một điện tích chuyển động từ M đến N sẽ 

 A. phụ thuộc vào dạng quỹ đạo. B. càng lớn nếu đoạn đường đi càng lớn . 

 C. chỉ phụ thuộc vào vị trí M. D. phụ thuộc vào vị trí các điểm M và N. 

 Câu 13. Trong các hiện tượng sau, đâu là hiện tượng nhiễm điện do hưởng ứng? 

 A. Mùa hanh khô, khi mặc quần áo làm từ vải tổng hợp thường thấy vải bị dính vào người. 

 B. Thanh thước nhựa sau khi mài lên tóc hút được các vụn giấy. 

 C. Đầu thanh kim loại bị nhiễm điện khi đặt gần 1 quả cầu mang điện. 

 D. Quả cầu kim loại bị nhiễm điện do nó chạm vào thanh nhựa vừa cọ xát vào len dạ. 

 Câu 14. Kết luận nào sau đây là đúng. Cường độ điện trường tại một điểm 

 A. cùng phương với lực điện F tác dụng lên điện tích q đặt tại điểm đó. 

 B. tỉ lệ nghịch với điện tích q. 

 C. tỉ lệ nghịch với khoảng cách r. 

 D. luôn luôn cùng chiều với lực điện F . 

 Câu 15. Phát biểu nào sau đây là không đúng? Theo thuyết êlectron, 

 A. một vật nhiễm điện dương là vật thiếu êlectron.  
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 B. một vật nhiễm điện dương là vật đã nhận thêm các ion dương.  

 C. một vật nhiễm điện âm là vật đã nhận thêm êlectron.  

 D. một vật nhiễm điện âm là vật thừa êlectron.  

 Câu 16. Hai điểm M và N nằm trên cùng một đường sức của một điện trường đều có cường độ E, hiệu điện 

thế giữa M và N là UMN, khoảng cách MN = d. Công thức nào sau đây là không đúng?  

 A. AMN = q.UMN. B. E = UMN.d. C. UMN = E.d. D. UMN = VM - VN.  

 Câu 17. Trong các quy tắc vẽ các đường sức điện sau đây, quy tắc nào là sai: 

 A. Các đường sức không cắt nhau.  

 B. Các đường sức xuất phát từ các điện tích âm, tận cùng tại các điện tích dương. 

 C. Tại một điểm bất kì trong điện trường có thể vẽ được một đường sức đi qua nó. 

 D. Nơi nào cường độ điện trường lớn hơn thì các đường sức được vẽ dày hơn. 

 Câu 18. Mối liên hệ giữa hiệu điện thế UMN và hiệu điện thế UNM là 

 A. UMN = UNM.  B. UMN = - UNM.  C. UMN =
NMU

1
. D. UMN = 

NMU

1
 . 

 Câu 19. Cho hai bản kim loại phẳng đặt song song tích điện trái dấu, thả một êlectron không vận tốc ban 

đầu vào điện trường giữa hai bản kim loại trên. Bỏ qua tác dụng của trọng trường. Quỹ đạo của êlectron là  

 A. đường thẳng vuông góc với các đường sức điện.  

 B. một phần của đường tròn.  

 C. một phần của đường parabol.  

 D. đường thẳng song song với các đường sức điện.  

 Câu 20. Chọn câu sai: Trong chuyển động tròn đều  

 A. Vận tốc của vật có phương không đổi.  B. Quỹ đạo của vật là đường tròn.  

 C. Gia tốc hướng tâm tỉ lệ thuận với bán kính.  D. Gia tốc luôn hướng vào tâm quỹ đạo.  

 

 

 

 Câu 21. Một viên bi nhỏ kim loại khối lượng 9.10-5 kg thể tích 10mm3 được đặt trong dầu có khối lượng 

riêng 800 kg/m3. Chúng đặt trong điện trường đều E = 4,1.105 V/m có hướng thẳng đứng từ trên xuống, thấy 

viên bi nằm lơ lửng, lấy g = 10 m/s2. Điện tích của bi có giá trị 

 A. 1,5 nC.  B. -2 nC.  C. 2,5 nC.  D. -1 nC.  

 Câu 22. Một electron được tăng tốc từ trạng thái đứng yên nhờ hiệu điện thế U = 200 V. Vận tốc cuối cùng 

mà nó đạt được là: 

 A. 2,1.106 m/s. B. 2.105 m/s.  C. 2000 m/s.  D. 8,4.106 m/s.  

 Câu 23. Hai điện tích điểm q và 4q đặt cách nhau một khoảng r. Cần đặt điện tích thứ 3 (Q) có điện tích 

dương hay âm và ở đâu để hệ 3 điện tích này cân bằng? 

 A. Q > 0, đặt giữa hai điện tích cách 4q khoảng r/3  

 B. Q < 0, đặt giữa hai điện tích cách 4q khoảng 2r/3  

 C. Q trái dấu với q đặt giữa 2 điện tích cách q khoảng r/3  

 D. Q tùy ý đặt giữa 2 điện tích cách q khoảng r/3  
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 Câu 24. Một hạt bụi kim loại tích điện âm, khối lượng 10-10 kg; ban đầu lơ lửng trong khoảng giữa hai bản 

tụ điện phẳng nằm ngang, bản tích điện dương ở trên, bản tích điện âm ở dưới. Hiệu điện thế giữa hai bản 

bằng 1000 V, khoảng cách giữa hai bản là 4,8 mm, lấy g = 10 m/s2. Chiếu tia tử ngoại làm hạt bụi mất một 

số electrôn và rơi xuống với gia tốc 6 m/s2. Tính số hạt electrôn mà hạt bụi đã mất.  

 A. 7200 hạt. B. 3750000 hạt.  C. 18000 hạt.  D. 62500 hạt.  

 Câu 25. Kéo một khúc gỗ hình hộp chữ nhật có khối lượng m = 10 kg trượt đều trên sàn nằm ngang với lực 

kéo F = 20 N, nghiêng góc 030 so với sàn. Lấy g = 10 m/s2. Hệ số ma sát trượt giữa khúc gỗ với sàn xấp 

xỉ bằng  

 A. 0,34. B. 0,21. C. 0,19. D. 0,07. 

 Câu 26. Một electrôn được phóng đi từ O với vận tốc ban đầu v0 vuông góc với các đường sức của một điện 

trường đều cường độ E. Khi đến điểm B cách O một đoạn h theo phương của đường sức vận tốc của nó có 

biểu thức:  

 A. Ehe .  B. h
m

Ee
v 22

0  . C. Ehev 2

0 . D. Ehev 2

0 . 

 Câu 27. Ba điện tích q1, q2, q3 đặt trong không khí lần lượt tại các đỉnh A, B, C của hình vuông ABCD. Biết 

véctơ cường độ điện trường tổng hợp tại D có giá là cạnh CD. Quan hệ giữa 3 điện tích trên là: 

 A. q3 = - 2 2 q2.  B. q1 = - q2 = q3.  C. q2 = - 2 2 q1.  D. q1 = q2 = q3.  

 Câu 28. Một tụ điện phẳng được mắc vào hai cực của một nguồn điện có hiệu điện thế 50 V. Ngắt tụ điện 

ra khỏi nguồn rồi kéo cho khoảng cách giữa hai bản tụ tăng gấp hai lần thì hiệu điện thế giữa hai bản tụ có 

giá trị: 

 A. U = 100 V.  B. U = 150 V.  C. U = 50 V.  D. U = 200 V. 

 Câu 29. Một electrôn có khối lượng m = 9,1.10-31 kg, chuyển động dọc theo một đường sức của điện trường 

đều có cường độ 364 V/m. Electrôn xuất phát từ điểm M với vận tốc 3,2.106 m/s, đi được quãng đường dài 

bao nhiêu thì vận tốc của nó bằng không?  

 A. 6 cm.  B. 11 cm.  C. 8 cm.  D. 9 cm.  

 Câu 30. Hai điện tích trái dấu, có độ lớn bằng nhau là q, đặt trong không khí, cách nhau một khoảng r. Đặt 

điện tích q3 tại trung điểm của đoạn thẳng nối hai điện tích trên. Lực tác dụng lên q3 có độ lớn là 

 A. 2k
2

21

r

qq
.  B. 8k

2

31

r

qq
.  C. 0.  D. 2k

2

31

r

qq
.  

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 2 

01. C; 02. D; 03. C; 04. B; 05. C; 06. A; 07. A; 08. C; 09. D; 10. D 

11. D; 12. D; 13. C; 14. A; 15. B; 16. B; 17. B; 18. B; 19. D; 20. A 

21. B; 22. D; 23. C; 24. C; 25. C; 26. B; 27. C; 28. A; 29. C; 30. B; 

ĐỀ SỐ 3 

Câu 1. Đại lượng đặc trưng cho mức quán tính của một vật là 

 A. vận tốc.  B. trọng lương.  C. lực. D. khối lượng.  

 Câu 2. Hai chất điểm mang điện tích khi đặt gần nhau chúng đẩy nhau thì có thể kết luận: 

 A. Chúng trái dấu nhau.   B. Chúng đều là điện tích dương.  

 C. Chúng đều là điện tích âm.  D. Chúng cùng dấu nhau.  



  

 

 

 
 

     W: www.hoc247.net        F: www.facebook.com/hoc247.net        Y: youtube.com/c/hoc247tvc 

 

Trang | 8 

Vững vàng nền tảng, Khai sáng tương lai 

 Câu 3. Độ lớn của lực tương tác giữa hai điện tích điểm trong không khí 

 A. tỉ lệ nghịch với khoảng cách giữa hai điện tích.  

 B. tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa hai điện tích.  

 C. tỉ lệ với khoảng cách giữa hai điện tích.  

 D. tỉ lệ với bình phương khoảng cách giữa hai điện tích.  

 Câu 4. Chọn câu sai: Trong chuyển động tròn đều  

 A. Gia tốc luôn hướng vào tâm quỹ đạo.  B. Gia tốc hướng tâm tỉ lệ thuận với bán kính.  

 C. Vận tốc của vật có phương không đổi.  D. Quỹ đạo của vật là đường tròn.  

 Câu 5. Trong các hiện tượng sau, đâu là hiện tượng nhiễm điện do hưởng ứng? 

 A. Quả cầu kim loại bị nhiễm điện do nó chạm vào thanh nhựa vừa cọ xát vào len dạ. 

 B. Mùa hanh khô, khi mặc quần áo làm từ vải tổng hợp thường thấy vải bị dính vào người. 

 C. Thanh thước nhựa sau khi mài lên tóc hút được các vụn giấy. 

 D. Đầu thanh kim loại bị nhiễm điện khi đặt gần 1 quả cầu mang điện. 

 Câu 6. Phát biểu nào sau đây là không đúng? 

 A. Trong vật dẫn điện có rất nhiều điện tích tự do.  

 B. Xét về toàn bộ thì một vật nhiễm điện do tiếp xúc vẫn là một vật trung hoà điện.  

 C. Xét về toàn bộ thì một vật nhiễm điện do hưởng ứng vẫn là một vật trung hoà điện.  

 D. Trong điện môi có rất ít điện tích tự do.  

 Câu 7. Ném theo phương ngang và thả đồng thời hai vật giống nhau từ cùng một điểm thì chúng sẽ:  

 A. Cùng chạm đất ở một vị trí.  B. Chạm đất với cùng vận tốc.  

 C. Có cùng quỹ đạo như nhau.  D. Cùng chạm đất đồng thời.  

 Câu 8. Mối liên hệ giữa hiệu điện thế UMN và hiệu điện thế UNM là 

 A. UMN = 
NMU

1
 . B. UMN =

NMU

1
. C. UMN = - UNM.  D. UMN = UNM.  

 Câu 9. Trường hợp nào sau đây có thể xem vật là chất điểm?  

 A. Hai hòn bi lúc va chạm với nhau.  

 B. Giọt nước mưa lúc đang rơi.  

 C. Trái Đất trong chuyển động tự quay quanh mình nó.  

 D. Người nhảy cầu lúc đang rơi xuống nước.  

 Câu 10. Hai điểm M và N nằm trên cùng một đường sức của một điện trường đều có cường độ E, hiệu điện 

thế giữa M và N là UMN, khoảng cách MN = d. Công thức nào sau đây là không đúng?  

 A. AMN = q.UMN. B. UMN = VM - VN.  C. UMN = E.d. D. E = UMN.d. 

 Câu 11. Công của lực điện trường tác dụng lên một điện tích chuyển động từ M đến N sẽ 

 A. chỉ phụ thuộc vào vị trí M. B. phụ thuộc vào vị trí các điểm M và N. 

 C. phụ thuộc vào dạng quỹ đạo. D. càng lớn nếu đoạn đường đi càng lớn . 

 Câu 12. Kết luận nào sau đây là đúng. Cường độ điện trường tại một điểm 

 A. tỉ lệ nghịch với điện tích q. 

 B. cùng phương với lực điện F tác dụng lên điện tích q đặt tại điểm đó. 

 C. tỉ lệ nghịch với khoảng cách r. 
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 D. luôn luôn cùng chiều với lực điện F . 

 Câu 13. Tụ điện có cấu tạo gồm 

 A. hai tấm nhựa đặt gần nhau có thể được tích điện trái dấu với độ lớn bằng nhau. 

 B. một vật có thể tích điện được. 

 C. một vật bằng kim loại mà có thể làm cho hai đầu của nó mang điện trái dấu. 

 D. hai vật bằng kim loại đặt gần nhau và giữa chúng là chất cách điện. 

 Câu 14. Phát biểu nào sau đây là không đúng? Theo thuyết êlectron, 

 A. một vật nhiễm điện âm là vật thừa êlectron.  

 B. một vật nhiễm điện dương là vật đã nhận thêm các ion dương.  

 C. một vật nhiễm điện âm là vật đã nhận thêm êlectron.  

 D. một vật nhiễm điện dương là vật thiếu êlectron.  

 Câu 15. Hai quả cầu kim loại kích thước giống nhau mang điện tích với |q1| = |q2|, đưa chúng lại gần thì 

chúng hút nhau. Nếu cho chúng tiếp xúc nhau rồi tách ra thì chúng sẽ mang điện tích 

 A. q = 0.  B. q = q1.  C. q = 2q1.  D. q = q1/2.  

 Câu 16. Trong các quy tắc vẽ các đường sức điện sau đây, quy tắc nào là sai: 

 A. Nơi nào cường độ điện trường lớn hơn thì các đường sức được vẽ dày hơn. 

 B. Các đường sức xuất phát từ các điện tích âm, tận cùng tại các điện tích dương. 

 C. Các đường sức không cắt nhau.  

 D. Tại một điểm bất kì trong điện trường có thể vẽ được một đường sức đi qua nó. 

 Câu 17. Cho hai bản kim loại phẳng đặt song song tích điện trái dấu, thả một êlectron không vận tốc ban 

đầu vào điện trường giữa hai bản kim loại trên. Bỏ qua tác dụng của trọng trường. Quỹ đạo của êlectron là  

 A. đường thẳng song song với các đường sức điện.  

 B. đường thẳng vuông góc với các đường sức điện.  

 C. một phần của đường parabol.  

 D. một phần của đường tròn.  

 Câu 18. Chọn câu đúng. Cặp "lực và phản lực" trong định luật III Niutơn: 

 A. không bằng nhau về độ lớn.  B. bằng nhau về độ lớn nhưng không cùng giá. 

 C. tác dụng vào hai vật khác nhau.  D. tác dụng vào cùng một vật.  

 Câu 19. Chọn câu đúng. 

 A. Hiệu điện thế giữa hai bản tụ điện tỉ lệ với điện dung của nó. 

 B. Điện dung của tụ điện tỉ lệ với điện tích của nó. 

 C. Điện tích của tụ điện tỉ lệ với hiệu điện thế giữa hai bản của nó. 

 D. Điện dung của tụ điện tỉ lệ nghịch với hiệu điện thế giữa hai bản của nó. 

 Câu 20. Một tụ điện phẳng, giữ nguyên diện tích đối diện giữa hai bản tụ, tăng khoảng cách giữa hai bản tụ 

lên hai lần thì 

 A. điện dung của tụ điện tăng lên bốn lần. B. điện dung của tụ điện tăng lên hai lần. 

 C. điện dung của tụ điện giảm đi hai lần.  D. điện dung của tụ điện không thay đổi.  
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 Câu 21. Một electrôn có khối lượng m = 9,1.10-31 kg, chuyển động dọc theo một đường sức của điện trường 

đều có cường độ 364 V/m. Electrôn xuất phát từ điểm M với vận tốc 3,2.106 m/s, đi được quãng đường dài 

bao nhiêu thì vận tốc của nó bằng không?  

 A. 6 cm.  B. 9 cm.  C. 8 cm.  D. 11 cm.  

 Câu 22. Trong Vật lý hạt nhân người ta thường dùng đơn vị năng lượng là eV (đọc là electrôn - Vôn).  

1 eV là năng lượng mà một electrôn thu được khi nó đi qua đoạn đường có hiệu điện thế 1 V. Tính eV ra J.  

 A. 1 eV = 9,1.10-31 J.  B. 1 eV = 1,6.10-19 J.  C. 1 eV = 22,4.1024 J.  D. 1 eV = 1,6.1019 J.  

 Câu 23. Một hạt bụi kim loại tích điện âm, khối lượng 10-10 kg; ban đầu lơ lửng trong khoảng giữa hai bản 

tụ điện phẳng nằm ngang, bản tích điện dương ở trên, bản tích điện âm ở dưới. Hiệu điện thế giữa hai bản 

bằng 1000 V, khoảng cách giữa hai bản là 4,8 mm, lấy g = 10 m/s2. Chiếu tia tử ngoại làm hạt bụi mất một 

số electrôn và rơi xuống với gia tốc 6 m/s2. Tính số hạt electrôn mà hạt bụi đã mất.  

 A. 7200 hạt. B. 3750000 hạt.  C. 62500 hạt.  D. 18000 hạt.  

 Câu 24. Đặt vào hai đầu tụ một hiệu điện thế 10 V thì tụ tích được một điện lượng 20.10-9 C. Điện dung 

của tụ là 

 A. 2 μF.  B. 2 nF.  C. 2 mF.  D. 2 F. 

 Câu 25. Một tụ điện phẳng có các bản nằm ngang cách nhau khoảng d, chiều dài các bản là l. Giữa hai bản 

có hiệu điện thế U. Một electron bay vào điện trường của tụ từ điểm O ở giữa cách đều hai bản với vận tốc 

0v song song với các bản. Góc lệch α giữa hướng vận tốc của nó khi vừa ra khỏi điện trường v  so với 
0v  có 

tanα được tính bởi biểu thức:  

 A. 
md

Ue
. B. 

d

Ue
.  C. 2

0mdv

Ule
.  D. 2

0

2

2mdv

Ule
. 

 Câu 26. Một quả cầu kim loại nhỏ có khối lượng 1 g được tích điện q = 10-5 C treo vào đầu một sợi dây 

mảnh và đặt trong điện trường đều E có phương nằm ngang. Khi quả cầu đứng cân bằng thì dây treo hợp với 

phương thẳng đứng một góc 600, lấy g = 10 m/s2. Tìm E. 

 A. 1341 V/m.  B. 1730 V/m.  C. 1124 V/m.  D. 1520 V/m.  

 Câu 27. Hai điện tích điểm q và 4q đặt cách nhau một khoảng r. Cần đặt điện tích thứ 3 (Q) có điện tích 

dương hay âm và ở đâu để hệ 3 điện tích này cân bằng? 

 A. Q trái dấu với q đặt giữa 2 điện tích cách q khoảng r/3  

 B. Q < 0, đặt giữa hai điện tích cách 4q khoảng 2r/3  

 C. Q > 0, đặt giữa hai điện tích cách 4q khoảng r/3  

 D. Q tùy ý đặt giữa 2 điện tích cách q khoảng r/3  

 Câu 28. Hai điện tích trái dấu, có độ lớn bằng nhau là q, đặt trong không khí, cách nhau một khoảng r. Đặt 

điện tích q3 tại trung điểm của đoạn thẳng nối hai điện tích trên. Lực tác dụng lên q3 có độ lớn là 

 A. 0.  B. 2k
2

31

r

qq
.  C. 8k

2

31

r

qq
.  D. 2k

2

21

r

qq
.  

 Câu 29. Một electrôn được phóng đi từ O với vận tốc ban đầu v0 vuông góc với các đường sức của một điện 

trường đều cường độ E. Khi đến điểm B cách O một đoạn h theo phương của đường sức vận tốc của nó có 

biểu thức:  
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 A. Ehev 2

0 . B. Ehe .  C. Ehev 2

0 . D. h
m

Ee
v 22

0  . 

 Câu 30. Một lò xo có chiều dài tự nhiên là 20 cm. Khi lò xo có chiều dài 16 cm thì lực dàn hồi của nó bằng 

5 N. Hỏi khi lực đàn hồi của lò xo bằng 10 N thì chiều dài của nó có thể bằng bao nhiêu? 

 A. 48 cm. B. 28 cm. C. 40 cm. D. 22 cm. 

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 3 

01. D; 02. D; 03. B; 04. C; 05. D; 06. B; 07. D; 08. C; 09. B; 10. D 

11. B; 12. B; 13. D; 14. B; 15. A; 16. B; 17. A; 18. C; 19. C; 20. C 

21. C; 22. B; 23. D; 24. B; 25. C; 26. B; 27. A; 28. C; 29. D; 30. B; 

 

ĐỀ SỐ 4 

Câu 1. Tụ điện có cấu tạo gồm 

 A. một vật bằng kim loại mà có thể làm cho hai đầu của nó mang điện trái dấu. 

 B. hai vật bằng kim loại đặt gần nhau và giữa chúng là chất cách điện. 

 C. một vật có thể tích điện được. 

 D. hai tấm nhựa đặt gần nhau có thể được tích điện trái dấu với độ lớn bằng nhau. 

 Câu 2. Độ lớn của lực tương tác giữa hai điện tích điểm trong không khí 

 A. tỉ lệ với khoảng cách giữa hai điện tích.  

 B. tỉ lệ nghịch với khoảng cách giữa hai điện tích.  

 C. tỉ lệ với bình phương khoảng cách giữa hai điện tích.  

 D. tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa hai điện tích.  

 Câu 3. Trường hợp nào sau đây có thể xem vật là chất điểm?  

 A. Người nhảy cầu lúc đang rơi xuống nước.  

 B. Giọt nước mưa lúc đang rơi.  

 C. Hai hòn bi lúc va chạm với nhau.  

 D. Trái Đất trong chuyển động tự quay quanh mình nó.  

 Câu 4. Chọn câu đúng. 

 A. Điện tích của tụ điện tỉ lệ với hiệu điện thế giữa hai bản của nó. 

 B. Hiệu điện thế giữa hai bản tụ điện tỉ lệ với điện dung của nó. 

 C. Điện dung của tụ điện tỉ lệ nghịch với hiệu điện thế giữa hai bản của nó. 

 D. Điện dung của tụ điện tỉ lệ với điện tích của nó. 

 Câu 5. Công của lực điện trường tác dụng lên một điện tích chuyển động từ M đến N sẽ 

 A. phụ thuộc vào vị trí các điểm M và N. B. phụ thuộc vào dạng quỹ đạo. 

 C. chỉ phụ thuộc vào vị trí M. D. càng lớn nếu đoạn đường đi càng lớn . 

 Câu 6. Hai chất điểm mang điện tích khi đặt gần nhau chúng đẩy nhau thì có thể kết luận: 

 A. Chúng cùng dấu nhau.   B. Chúng đều là điện tích âm.  

 C. Chúng đều là điện tích dương.  D. Chúng trái dấu nhau.  

 Câu 7. Chọn câu đúng. Cặp "lực và phản lực" trong định luật III Niutơn: 

 A. tác dụng vào hai vật khác nhau.  B. tác dụng vào cùng một vật.  
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 C. bằng nhau về độ lớn nhưng không cùng giá. D. không bằng nhau về độ lớn.  

 Câu 8. Trong các quy tắc vẽ các đường sức điện sau đây, quy tắc nào là sai: 

 A. Nơi nào cường độ điện trường lớn hơn thì các đường sức được vẽ dày hơn. 

 B. Tại một điểm bất kì trong điện trường có thể vẽ được một đường sức đi qua nó. 

 C. Các đường sức xuất phát từ các điện tích âm, tận cùng tại các điện tích dương. 

 D. Các đường sức không cắt nhau.  

 Câu 9. Kết luận nào sau đây là đúng. Cường độ điện trường tại một điểm 

 A. luôn luôn cùng chiều với lực điện F . 

 B. tỉ lệ nghịch với khoảng cách r. 

 C. tỉ lệ nghịch với điện tích q. 

 D. cùng phương với lực điện F tác dụng lên điện tích q đặt tại điểm đó. 

 Câu 10. Chọn câu sai: Trong chuyển động tròn đều  

 A. Vận tốc của vật có phương không đổi.  B. Gia tốc hướng tâm tỉ lệ thuận với bán kính.  

 C. Gia tốc luôn hướng vào tâm quỹ đạo.  D. Quỹ đạo của vật là đường tròn.  

 Câu 11. Một tụ điện phẳng, giữ nguyên diện tích đối diện giữa hai bản tụ, tăng khoảng cách giữa hai bản tụ 

lên hai lần thì 

 A. điện dung của tụ điện không thay đổi.  

 B. điện dung của tụ điện tăng lên bốn lần. 

 C. điện dung của tụ điện giảm đi hai lần.  

 D. điện dung của tụ điện tăng lên hai lần. 

 Câu 12. Mối liên hệ giữa hiệu điện thế UMN và hiệu điện thế UNM là 

 A. UMN = UNM.  B. UMN = 
NMU

1
 . C. UMN =

NMU

1
. D. UMN = - UNM.  

 Câu 13. Phát biểu nào sau đây là không đúng? 

 A. Xét về toàn bộ thì một vật nhiễm điện do tiếp xúc vẫn là một vật trung hoà điện.  

 B. Trong vật dẫn điện có rất nhiều điện tích tự do.  

 C. Trong điện môi có rất ít điện tích tự do.  

 D. Xét về toàn bộ thì một vật nhiễm điện do hưởng ứng vẫn là một vật trung hoà điện.  

 Câu 14. Phát biểu nào sau đây là không đúng? Theo thuyết êlectron, 

 A. một vật nhiễm điện dương là vật thiếu êlectron.  

 B. một vật nhiễm điện dương là vật đã nhận thêm các ion dương.  

 C. một vật nhiễm điện âm là vật đã nhận thêm êlectron.  

 D. một vật nhiễm điện âm là vật thừa êlectron.  

 Câu 15. Trong các hiện tượng sau, đâu là hiện tượng nhiễm điện do hưởng ứng? 

 A. Mùa hanh khô, khi mặc quần áo làm từ vải tổng hợp thường thấy vải bị dính vào người. 

 B. Đầu thanh kim loại bị nhiễm điện khi đặt gần 1 quả cầu mang điện. 

 C. Quả cầu kim loại bị nhiễm điện do nó chạm vào thanh nhựa vừa cọ xát vào len dạ. 

 D. Thanh thước nhựa sau khi mài lên tóc hút được các vụn giấy. 
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 Câu 16. Cho hai bản kim loại phẳng đặt song song tích điện trái dấu, thả một êlectron không vận tốc ban 

đầu vào điện trường giữa hai bản kim loại trên. Bỏ qua tác dụng của trọng trường. Quỹ đạo của êlectron là  

 A. một phần của đường tròn.  B. đường thẳng vuông góc với các đường sức điện.  

 C. một phần của đường parabol.  D. đường thẳng song song với các đường sức điện.  

 Câu 17. Đại lượng đặc trưng cho mức quán tính của một vật là 

 A. vận tốc.  B. lực. C. trọng lương.  D. khối lượng.  

 Câu 18. Ném theo phương ngang và thả đồng thời hai vật giống nhau từ cùng một điểm thì chúng sẽ:  

 A. Cùng chạm đất ở một vị trí.  B. Có cùng quỹ đạo như nhau.  

 C. Cùng chạm đất đồng thời.  D. Chạm đất với cùng vận tốc.  

 Câu 19. Hai quả cầu kim loại kích thước giống nhau mang điện tích với |q1| = |q2|, đưa chúng lại gần thì 

chúng hút nhau. Nếu cho chúng tiếp xúc nhau rồi tách ra thì chúng sẽ mang điện tích 

 A. q = 2q1.  B. q = 0.  C. q = q1.  D. q = q1/2.  

 Câu 20. Hai điểm M và N nằm trên cùng một đường sức của một điện trường đều có cường độ E, hiệu điện 

thế giữa M và N là UMN, khoảng cách MN = d. Công thức nào sau đây là không đúng?  

 A. UMN = E.d. B. E = UMN.d. C. UMN = VM - VN.  D. AMN = q.UMN. 

 

 Câu 21. Cho ba bản kim loại phẳng tích điện 1, 2, 3 đặt song song lần lượt nhau cách nhau những khoảng 

d12 = 5 cm, d23 = 8 cm, bản 1 và 3 tích điện dương, bản 2 tích điện âm. E12 = 4.104 V/m, E23 = 5.104 V/m, 

tính điện thế V2, V3 của các bản 2 và 3 nếu lấy gốc điện thế ở bản 1.  

 A. V2 = 2000 V; V3 = -2000 V.  B. V2 = -2000 V; V3 = 4000 V.  

 C. V2 = -2000 V; V3 = 2000 V.  D. V2 = 2000 V; V3 = 4000 V.  

 Câu 22. Đặt vào hai đầu tụ một hiệu điện thế 10 V thì tụ tích được một điện lượng 20.10-9 C. Điện dung 

của tụ là 

 A. 2 μF.  B. 2 nF.  C. 2 mF.  D. 2 F. 

 Câu 23. Hai điện tích trái dấu, có độ lớn bằng nhau là q, đặt trong không khí, cách nhau một khoảng r. Đặt 

điện tích q3 tại trung điểm của đoạn thẳng nối hai điện tích trên. Lực tác dụng lên q3 có độ lớn là 

 A. 2k
2

31

r

qq
.  B. 0.  C. 8k

2

31

r

qq
.  D. 2k

2

21

r

qq
.  

 Câu 24. Ba điện tích q1, q2, q3 đặt trong không khí lần lượt tại các đỉnh A, B, C của hình vuông ABCD. Biết 

véctơ cường độ điện trường tổng hợp tại D có giá là cạnh CD. Quan hệ giữa 3 điện tích trên là: 

 A. q3 = - 2 2 q2.  B. q1 = q2 = q3.  C. q1 = - q2 = q3.  D. q2 = - 2 2 q1.  

 Câu 25. Một hạt bụi kim loại tích điện âm, khối lượng 10-10 kg; ban đầu lơ lửng trong khoảng giữa hai bản 

tụ điện phẳng nằm ngang, bản tích điện dương ở trên, bản tích điện âm ở dưới. Hiệu điện thế giữa hai bản 

bằng 1000 V, khoảng cách giữa hai bản là 4,8 mm, lấy g = 10 m/s2. Chiếu tia tử ngoại làm hạt bụi mất một 

số electrôn và rơi xuống với gia tốc 6 m/s2. Tính số hạt electrôn mà hạt bụi đã mất.  

 A. 18000 hạt.  B. 62500 hạt.  C. 7200 hạt. D. 3750000 hạt.  

 Câu 26. Kéo một khúc gỗ hình hộp chữ nhật có khối lượng m = 10 kg trượt đều trên sàn nằm ngang với lực 

kéo F = 20 N, nghiêng góc 030 so với sàn. Lấy g = 10 m/s2. Hệ số ma sát trượt giữa khúc gỗ với sàn xấp 

xỉ bằng  
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 A. 0,07. B. 0,34. C. 0,21. D. 0,19. 

 Câu 27. Trong mặt phẳng tọa độ xOy có ba điện tích điểm q1 = +4 μC đặt tại gốc O, q2 = -3 μC đặt tại M 

trên trục Ox cách O đoạn OM = +5 cm, q3 = - 6 μC đặt tại N trên trục Oy cách O đoạn ON = +10 cm. Tính 

độ lớn lực điện tác dụng lên điện tích q1. 

 A. 4,83 N. B. 48,3 N.  C. 483 N.  D. 0,483 N. 

 Câu 28. Một electron được tăng tốc từ trạng thái đứng yên nhờ hiệu điện thế U = 200 V. Vận tốc cuối cùng 

mà nó đạt được là: 

 A. 8,4.106 m/s.  B. 2.105 m/s.  C. 2000 m/s.  D. 2,1.106 m/s. 

 Câu 29. Một viên bi nhỏ kim loại khối lượng 9.10-5 kg thể tích 10 mm3 được đặt trong dầu có khối lượng 

riêng 800 kg/m3. Chúng đặt trong điện trường đều E = 4,1.105 V/m có hướng thẳng đứng từ trên xuống, thấy 

viên bi nằm lơ lửng, lấy g = 10m/s2. Điện tích của bi có giá trị 

 A. 1,5 nC.  B. 2,5 nC.  C. -2 nC.  D. -1 nC.  

 Câu 30. Một electrôn được phóng đi từ O với vận tốc ban đầu v0 vuông góc với các đường sức của một điện 

trường đều cường độ E. Khi đến điểm B cách O một đoạn h theo phương của đường sức vận tốc của nó có 

biểu thức:  

 A. Ehev 2

0 . B. Ehe .  C. h
m

Ee
v 22

0  . D. Ehev 2

0 . 

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 4 

01. B; 02. D; 03. B; 04. A; 05. A; 06. A; 07. A; 08. C; 09. D; 10. A 

11. C; 12. D; 13. A; 14. B; 15. B; 16. D; 17. D; 18. C; 19. B; 20. B 

21. C; 22. B; 23. C; 24. D; 25. A; 26. D; 27. B; 28. A; 29. C; 30. C; 

ĐỀ SỐ 5 

Câu 1. Mối liên hệ giữa hiệu điện thế UMN và hiệu điện thế UNM là 

 A. UMN = 
NMU

1
 . B. UMN = - UNM.  C. UMN = UNM.  D. UMN =

NMU

1
. 

 Câu 2. Một tụ điện phẳng, giữ nguyên diện tích đối diện giữa hai bản tụ, tăng khoảng cách giữa hai bản tụ 

lên hai lần thì 

 A. điện dung của tụ điện giảm đi hai lần.  B. điện dung của tụ điện không thay đổi.  

 C. điện dung của tụ điện tăng lên hai lần. D. điện dung của tụ điện tăng lên bốn lần. 

 Câu 3. Ném theo phương ngang và thả đồng thời hai vật giống nhau từ cùng một điểm thì chúng sẽ:  

 A. Chạm đất với cùng vận tốc.  B. Có cùng quỹ đạo như nhau.  

 C. Cùng chạm đất ở một vị trí.  D. Cùng chạm đất đồng thời.  

 Câu 4. Cho hai bản kim loại phẳng đặt song song tích điện trái dấu, thả một êlectron không vận tốc ban đầu 

vào điện trường giữa hai bản kim loại trên. Bỏ qua tác dụng của trọng trường. Quỹ đạo của êlectron là  

 A. một phần của đường parabol.  

 B. một phần của đường tròn.  

 C. đường thẳng vuông góc với các đường sức điện.  

 D. đường thẳng song song với các đường sức điện.  

 Câu 5. Chọn câu đúng. Cặp "lực và phản lực" trong định luật III Niutơn: 
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 A. không bằng nhau về độ lớn.  B. tác dụng vào hai vật khác nhau.  

 C. tác dụng vào cùng một vật.  D. bằng nhau về độ lớn nhưng không cùng giá. 

 Câu 6. Phát biểu nào sau đây là không đúng? 

 A. Xét về toàn bộ thì một vật nhiễm điện do tiếp xúc vẫn là một vật trung hoà điện.  

 B. Xét về toàn bộ thì một vật nhiễm điện do hưởng ứng vẫn là một vật trung hoà điện.  

 C. Trong vật dẫn điện có rất nhiều điện tích tự do.  

 D. Trong điện môi có rất ít điện tích tự do.  

 Câu 7. Tụ điện có cấu tạo gồm 

 A. hai tấm nhựa đặt gần nhau có thể được tích điện trái dấu với độ lớn bằng nhau. 

 B. một vật bằng kim loại mà có thể làm cho hai đầu của nó mang điện trái dấu. 

 C. hai vật bằng kim loại đặt gần nhau và giữa chúng là chất cách điện. 

 D. một vật có thể tích điện được. 

 Câu 8. Hai quả cầu kim loại kích thước giống nhau mang điện tích với |q1| = |q2|, đưa chúng lại gần thì 

chúng hút nhau. Nếu cho chúng tiếp xúc nhau rồi tách ra thì chúng sẽ mang điện tích 

 A. q = 2q1.  B. q = q1/2.  C. q = q1.  D. q = 0.  

 Câu 9. Đại lượng đặc trưng cho mức quán tính của một vật là 

 A. trọng lương.  B. khối lượng. C. lực. D. vận tốc.  

 Câu 10. Trường hợp nào sau đây có thể xem vật là chất điểm?  

 A. Hai hòn bi lúc va chạm với nhau.  

 B. Người nhảy cầu lúc đang rơi xuống nước.  

 C. Trái Đất trong chuyển động tự quay quanh mình nó.  

 D. Giọt nước mưa lúc đang rơi.  

 Câu 11. Độ lớn của lực tương tác giữa hai điện tích điểm trong không khí 

 A. tỉ lệ với bình phương khoảng cách giữa hai điện tích.  

 B. tỉ lệ nghịch với khoảng cách giữa hai điện tích.  

 C. tỉ lệ với khoảng cách giữa hai điện tích.  

 D. tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa hai điện tích.  

 Câu 12. Trong các quy tắc vẽ các đường sức điện sau đây, quy tắc nào là sai: 

 A. Nơi nào cường độ điện trường lớn hơn thì các đường sức được vẽ dày hơn. 

 B. Tại một điểm bất kì trong điện trường có thể vẽ được một đường sức đi qua nó. 

 C. Các đường sức xuất phát từ các điện tích âm, tận cùng tại các điện tích dương. 

 D. Các đường sức không cắt nhau.  

 Câu 13. Chọn câu sai: Trong chuyển động tròn đều  

 A. Quỹ đạo của vật là đường tròn.  B. Gia tốc hướng tâm tỉ lệ thuận với bán kính.  

 C. Gia tốc luôn hướng vào tâm quỹ đạo.  D. Vận tốc của vật có phương không đổi.  

 Câu 14. Chọn câu đúng. 

 A. Hiệu điện thế giữa hai bản tụ điện tỉ lệ với điện dung của nó. 

 B. Điện dung của tụ điện tỉ lệ với điện tích của nó. 

 C. Điện dung của tụ điện tỉ lệ nghịch với hiệu điện thế giữa hai bản của nó. 
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 D. Điện tích của tụ điện tỉ lệ với hiệu điện thế giữa hai bản của nó. 

 Câu 15. Công của lực điện trường tác dụng lên một điện tích chuyển động từ M đến N sẽ 

 A. càng lớn nếu đoạn đường đi càng lớn. B. chỉ phụ thuộc vào vị trí M. 

 C. phụ thuộc vào dạng quỹ đạo. D. phụ thuộc vào vị trí các điểm M và N. 

 Câu 16. Kết luận nào sau đây là đúng. Cường độ điện trường tại một điểm 

 A. tỉ lệ nghịch với khoảng cách r. 

 B. cùng phương với lực điện F tác dụng lên điện tích q đặt tại điểm đó. 

 C. luôn luôn cùng chiều với lực điện F . 

 D. tỉ lệ nghịch với điện tích q. 

 Câu 17. Phát biểu nào sau đây là không đúng? Theo thuyết êlectron, 

 A. một vật nhiễm điện âm là vật thừa êlectron.  

 B. một vật nhiễm điện dương là vật thiếu êlectron.  

 C. một vật nhiễm điện âm là vật đã nhận thêm êlectron.  

 D. một vật nhiễm điện dương là vật đã nhận thêm các ion dương.  

 Câu 18. Hai điểm M và N nằm trên cùng một đường sức của một điện trường đều có cường độ E, hiệu điện 

thế giữa M và N là UMN, khoảng cách MN = d. Công thức nào sau đây là không đúng?  

 A. UMN = VM - VN.  B. E = UMN.d. C. AMN = q.UMN. D. UMN = E.d. 

 Câu 19. Hai chất điểm mang điện tích khi đặt gần nhau chúng đẩy nhau thì có thể kết luận: 

 A. Chúng cùng dấu nhau.   B. Chúng đều là điện tích dương.  

 C. Chúng trái dấu nhau.   D. Chúng đều là điện tích âm.  

 Câu 20. Trong các hiện tượng sau, đâu là hiện tượng nhiễm điện do hưởng ứng? 

 A. Đầu thanh kim loại bị nhiễm điện khi đặt gần 1 quả cầu mang điện. 

 B. Thanh thước nhựa sau khi mài lên tóc hút được các vụn giấy. 

 C. Quả cầu kim loại bị nhiễm điện do nó chạm vào thanh nhựa vừa cọ xát vào len dạ. 

 D. Mùa hanh khô, khi mặc quần áo làm từ vải tổng hợp thường thấy vải bị dính vào người. 

 

 

 

 Câu 21. Trong Vật lý hạt nhân người ta thường dùng đơn vị năng lượng là eV (đọc là electrôn - Vôn).  

1 eV là năng lượng mà một electrôn thu được khi nó đi qua đoạn đường có hiệu điện thế 1 V. Tính eV ra J.  

 A. 1 eV = 1,6.1019 J.  B. 1 eV = 9,1.10-31 J.  C. 1 eV = 22,4.1024 J.  D. 1 eV = 1,6.10-19 J.  

 Câu 22. Đặt vào hai đầu tụ một hiệu điện thế 10 V thì tụ tích được một điện lượng 20.10-9 C. Điện dung 

của tụ là 

 A. 2 F. B. 2 μF.  C. 2 nF.  D. 2 mF.  

 Câu 23. Cho ba bản kim loại phẳng tích điện 1, 2, 3 đặt song song lần lượt nhau cách nhau những khoảng 

d12 = 5 cm, d23 = 8 cm, bản 1 và 3 tích điện dương, bản 2 tích điện âm. E12 = 4.104 V/m, E23 = 5.104 V/m, 

tính điện thế V2, V3 của các bản 2 và 3 nếu lấy gốc điện thế ở bản 1.  

 A. V2 = 2000 V; V3 = -2000 V.  B. V2 = -2000 V; V3 = 4000 V.  

 C. V2 = -2000 V; V3 = 2000 V.  D. V2 = 2000 V; V3 = 4000 V.  
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 Câu 24. Một tụ điện phẳng có các bản nằm ngang cách nhau khoảng d, chiều dài các bản là l. Giữa hai bản 

có hiệu điện thế U. Một electron bay vào điện trường của tụ từ điểm O ở giữa cách đều hai bản với vận tốc 

0v song song với các bản. Góc lệch α giữa hướng vận tốc của nó khi vừa ra khỏi điện trường v  so với 
0v  có 

tanα được tính bởi biểu thức:  

 A. 
md

Ue
. B. 

d

Ue
.  C. 

2

0

2

2mdv

Ule
. D. 2

0mdv

Ule
.  

 Câu 25. Một electrôn có khối lượng m = 9,1.10-31 kg, chuyển động dọc theo một đường sức của điện trường 

đều có cường độ 364 V/m. Electrôn xuất phát từ điểm M với vận tốc 3,2.106 m/s, đi được quãng đường dài 

bao nhiêu thì vận tốc của nó bằng không?  

 A. 6 cm.  B. 8 cm.  C. 9 cm.  D. 11 cm.  

 Câu 26. Một quả cầu kim loại nhỏ có khối lượng 1 g được tích điện q = 10-5 C treo vào đầu một sợi dây 

mảnh và đặt trong điện trường đều E có phương nằm ngang. Khi quả cầu đứng cân bằng thì dây treo hợp với 

phương thẳng đứng một góc 600, lấy g = 10 m/s2. Tìm E. 

 A. 1124 V/m.  B. 1341 V/m.  C. 1730 V/m.  D. 1520 V/m.  

 Câu 27. Một electrôn được phóng đi từ O với vận tốc ban đầu v0 vuông góc với các đường sức của một điện 

trường đều cường độ E. Khi đến điểm B cách O một đoạn h theo phương của đường sức vận tốc của nó có 

biểu thức:  

 A. Ehev 2

0 . B. Ehev 2

0 . C. Ehe .  D. h
m

Ee
v 22

0  . 

 Câu 28. Một điện tích điểm q = +10 μC chuyển động từ đỉnh B đến đỉnh C của tam giác đều ABC, nằm 

trong điện trường đều có cường độ 5 000 V/m có đường sức điện trường song song với cạnh BC có chiều từ 

C đến B. Biết cạnh tam giác bằng 10 cm, tìm công của lực điện trường khi di chuyển điện tích trên từ B đến 

A?  

 A. -2,5.10-4 J.  B. -10.10-4 J.  C. -5.10-4 J.  D. 10.10-4 J.  

 Câu 29. Hai điện tích điểm q và 4q đặt cách nhau một khoảng r. Cần đặt điện tích thứ 3 (Q) có điện tích 

dương hay âm và ở đâu để hệ 3 điện tích này cân bằng? 

 A. Q trái dấu với q đặt giữa 2 điện tích cách q khoảng r/3  

 B. Q tùy ý đặt giữa 2 điện tích cách q khoảng r/3  

 C. Q < 0, đặt giữa hai điện tích cách 4q khoảng 2r/3  

 D. Q > 0, đặt giữa hai điện tích cách 4q khoảng r/3  

 Câu 30. Một lò xo có chiều dài tự nhiên là 20 cm. Khi lò xo có chiều dài 16 cm thì lực dàn hồi của nó bằng 

5 N. Hỏi khi lực đàn hồi của lò xo bằng 10 N thì chiều dài của nó có thể bằng bao nhiêu? 

 A. 48 cm. B. 28 cm. C. 40 cm. D. 22 cm. 

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 5 

01. B; 02. A; 03. D; 04. D; 05. B; 06. A; 07. C; 08. D; 09. B; 10. D 

11. D; 12. C; 13. D; 14. D; 15. D; 16. B; 17. D; 18. B; 19. A; 20. A 

21. D; 22. C; 23. C; 24. D; 25. B; 26. C; 27. D; 28. A; 29. A; 30. B; 

 



  

 

 

 
 

     W: www.hoc247.net        F: www.facebook.com/hoc247.net        Y: youtube.com/c/hoc247tvc 

 

Trang | 18 

Vững vàng nền tảng, Khai sáng tương lai 

 

 

  



  

 

 

 
 

     W: www.hoc247.net        F: www.facebook.com/hoc247.net        Y: youtube.com/c/hoc247tvc 

 

Trang | 19 

Vững vàng nền tảng, Khai sáng tương lai 

 

 

Website HOC247 cung cấp một môi trường học trực tuyến sinh động, nhiều tiện ích thông minh, nội dung 

bài giảng được biên soạn công phu và giảng dạy bởi những giáo viên nhiều năm kinh nghiệm, giỏi về kiến 

thức chuyên môn lẫn kỹ năng sư phạm đến từ các trường Đại học và các trường chuyên danh tiếng.  

I.Luyện Thi Online 

 

 

- Luyên thi ĐH, THPT QG: Đội ngũ GV Giỏi, Kinh nghiệm từ các Trường ĐH và THPT danh tiếng xây 

dựng các khóa luyện thi THPTQG các môn: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh, Vật Lý, Hóa Học và Sinh Học. 

- Luyện thi vào lớp 10 chuyên Toán: Ôn thi HSG lớp 9 và luyện thi vào lớp 10 chuyên Toán các trường 

PTNK, Chuyên HCM (LHP-TĐN-NTH-GĐ), Chuyên Phan Bội Châu Nghệ An và các trường Chuyên khác 

cùng TS.Trần Nam Dũng, TS. Pham Sỹ Nam, TS. Trịnh Thanh Đèo và Thầy Nguyễn Đức Tấn. 

 

II.Khoá Học Nâng Cao và HSG 

 

 

- Toán Nâng Cao THCS: Cung cấp chương trình Toán Nâng Cao, Toán Chuyên dành cho các em HS THCS 

lớp 6, 7, 8, 9 yêu thích môn Toán phát triển tư duy, nâng cao thành tích học tập ở trường và đạt điểm tốt ở 

các kỳ thi HSG. 

- Bồi dưỡng HSG Toán: Bồi dưỡng 5 phân môn Đại Số, Số Học, Giải Tích, Hình Học và Tổ Hợp dành cho 

học sinh các khối lớp 10, 11, 12. Đội ngũ Giảng Viên giàu kinh nghiệm: TS. Lê Bá Khánh Trình, TS. Trần 

Nam Dũng, TS. Pham Sỹ Nam, TS. Lưu Bá Thắng, Thầy Lê Phúc Lữ, Thầy Võ Quốc Bá Cẩn cùng đôi HLV 

đạt thành tích cao HSG Quốc Gia.  

III.Kênh học tập miễn phí 

 

 

 

- HOC247 NET: Website hoc miễn phí các bài học theo chương trình SGK từ lớp 1 đến lớp 12 tất cả các môn 

học  với nội dung bài giảng chi tiết, sửa bài tập SGK, luyện tập trắc nghiệm mễn phí, kho tư liệu tham khảo 

phong phú  và cộng đồng hỏi đáp sôi động nhất.  

- HOC247 TV: Kênh Youtube cung cấp các Video bài giảng, chuyên đề, ôn tập, sửa bài tập, sửa đề thi miễn 

phí từ lớp 1 đến lớp 12 tất cả các môn Toán- Lý - Hoá, Sinh- Sử - Địa, Ngữ Văn, Tin Học và Tiếng Anh. 

Vững vàng nền tảng, Khai sáng tương lai 

 Học mọi lúc, mọi nơi, mọi thiết bi – Tiết kiệm 90% 

 

Học Toán Online cùng Chuyên Gia 

HOC247 NET cộng đồng học tập miễn phí 
 HOC247 TV kênh Video bài giảng miễn phí 

https://hoc247.vn/luyen-thi-thpt-quoc-gia-2018.html
http://chuyen10.hoc247.vn/
https://hoc247.vn/
https://hoc247.vn/
https://hoc247.vn/
https://hoc247.vn/
https://hoc247.net/
https://hoc247.net/
https://www.youtube.com/c/hoc247tvc

